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Trang 

20-3-2026 Quyết định số 1609/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các Quyết 
định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 26/9/2013, Quyết định số 
39/2024/QĐ-UBND ngày 15/7/2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh (trước sáp nhập) và Quyết định số 
2244/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Bình Dương. 

04 

25-3-2026 Quyết định số 1711/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất 
nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công 
thương. 

06 

25-3-2026 Quyết định số 1719/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. 

10 
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27-3-2026 Quyết định số 1758/QĐ-UBND ban hành quy định về tiêu 23 
chuẩn đối tượng chính sách và thủ tục tiếp nhận an táng, 
tiếp nhận lưu tro cốt tại Nghĩa trang Thành phố (Nghĩa 
trang Lạc Cảnh) và Nghĩa trang Chính sách Thành phố. 

30-3-2026 Quyết định số 1837/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 30 
thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Thi, tuyên sinh 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào 
tạo. 

31-3-2026 Quyết định số 1882/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 33 
thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Chăn nuôi thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường. 

03-4-2026 Quyết định số 1988/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 36 
số 63/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy chế 
phối hợp quản lý nhà nước đối với các Khu Công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

03-4-2026 Quyết định số 1990/QĐ-UBND về bãi bỏ Quyết định số 38 
42/2010/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay thế thủ tục 
hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trong 
lĩnh vực hộ tịch. 

03-4-2026 Quyết định số 2010/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 40 
số 01/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định mức 
trợ cấp khó khăn cho người ngừng hưởng trợ cấp mất sức 
lao động hàng tháng thuộc đối tượng quy định tại Điều 4 
Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000 
của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu. 
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06-4-2026 Quyết định số 2021/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 42 
thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Công thương. 

06-4-2026 Quyết định số 2049/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định 55 
số 298/2003/QĐ-UB ngày 15 tháng 12 năm 2003 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

07-4-2026 Quyết định số 2072/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 57 
thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Mua bán hàng hóa 
quốc tế chuyên ngành văn hóa thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao. 

07-4-2026 Quyết định số 2073/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chứng 
thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. 

60 



Ký bởi: TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHỐ 
Email: ttttdttp@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN, ỦY 
BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỎ CHÍ MINH~Ý [ICÔNG BÁO TP.HCM/Số 195+196/Ngày 15-6-2026 04 

VẢN BAN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THANH PHO 

ỦY BAN NHẢN DẢN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1609/QĐ-UBNĐ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc bãi bỏ các Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 26/9/2013, 

Quyết định số 39/2024/QĐ-UBND ngày 15/7/2024 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh (trước sáp nhập) và Quyết định số 2244/QĐ-UBND 

ngày 31/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 

ỦY BAN NHẢN DẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căc cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết sô 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quôc 
hội quy định về xử lý một sô vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết sô 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quôc Hội 
về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

Căn cứ Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 
về quy định chi tiết một sô điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 
về kiểm tra, rà soát, hệ thông hóa và xử lý văn bản quy pháp luật; 
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Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 
năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, 
hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 
79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ 
thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 1842/TTr-SKHCN ngày 
06 tháng 3 năm 2026, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các quyết định 

Bãi bỏ toàn bộ các quyết định sau đây: 

1. Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng "Công 
nghệ thông tin - Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh". 

2. Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy chế tạm thời hoạt động của Hệ thống 
thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương. 

3. Quyết định số 39/2024/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông 
tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Khoa học 
và Công nghệ, Nội vụ, Tài chính, Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành 
phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1711/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2026 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 

• o • • • / o • 

Xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Công thương tại Tờ trình sô 2440/TTr-SCT ngày 
11 tháng 3 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công 
thương. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2026. 

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục có thứ tự 18 tại danh mục ban hành kèm theo 
Quyết định số 3461/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất nhập 
khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Công thương, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH 
VỰC XUẤT NHẬP KHẨU THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1711/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

S
-S

h
s
 

q
 t
h

 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Cấp giấy 
phép nhập 
khẩu tự 
động thuốc 
lá điếu, xì 
gà (mã 
TTHC 
1.000363) 

Trong 5 (năm) 
ngày làm việc 
kể từ khi nhận 
được hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ 
cơ quan cấp 
phép tiến hành 
xác nhận Đơn 
đăng ký nhập 
khẩu tự động 
thuốc lá điếu, 
xì gà. Trường 
hợp hồ sơ 
chưa đầy đủ, 
hợp lệ hoặc 
trường hợp 
không xác 
nhận, cơ quan 
cấp phép có 
văn bản thông 
báo cho 
thương nhân 
bổ sung hồ sơ 
hoặc nêu rõ lý 
do. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
Thành 
phố. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

Sở 
Công 
thương 

Không - Luật Quản lý ngoại 
thương 
số 05/2017/QH14; 
- Nghi định 
số 69/2018/NĐ-
CP ngày 15 tháng 5 
năm 2018 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật 
Quản lý ngoại 
thương; 
- Nghị định 
số 67/2013/NĐ-
CP ngày 27 tháng 6 
năm 2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện 
pháp thi hành Luật 
Phòng, chống tác hại 
của thuốc lá về kinh 
doanh thuốc lá; 
- Nghị định 
số 94/2017/NĐ-
CP ngày 10 tháng 8 
năm 2017 của Chính 
phủ về hàng hóa, 
dịch vụ, địa bàn thực 
hiện độc quyền nhà 
nước trong hoạt 
động thương mại; 
- Thông tư 
số 38/2025/TT-
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

ũ
s

h
s
 

q
 

t 
h 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

BCT ngày 19 tháng 
6 năm 2025 của Bô 
trưởng Bô Công 
Thương sửa đổi, bổ 
sung môt số quy 
định về phân cấp 
thực hiện thủ tục 
hành chính trong các 
lĩnh vực thuộc phạm 
vi quản lý của Bô 
Công thương; 
- Thông tư 
số 07/2026/TT-
BCT ngày 24 tháng 
02 năm 2026 của Bô 
trưởng Bô Công 
Thương sửa đổi, bổ 
sung môt số điều của 
Thông tư 
số 37/2013/TT-
BCT ngày 30 tháng 
12 năm 2013 của Bô 
trưởng Bô Công 
thương quy định 
nhập khẩu thuốc lá 
điếu, xì gà. 
- Quyết định số 
403/QĐ-BCT ngày 
09 tháng 3 năm 2026 
của Bô trưởng Bô 
Công Thương về 
việc công bố thủ tục 
hành chính sửa đổi, 
bổ sung ban hành 
trong lĩnh vực xuất 
nhập khẩu thuôc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bô Công 
thương. 



Ký bởi: TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHỐ 
Email: ttttdttp@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN, ỦY 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1719/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng ký • o • • • o «/ 

biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Tư pháp tại Tờ trình sô 25 73/TTr-STP ngày 16 
tháng 3 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh 
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vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 
2300/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo 
đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, 
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành 
phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực ĐĂNG KÝ 
BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

CỦA SỞ TƯ PHÁP 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1719/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Đăng ký 
biện pháp 
bảo đảm 
bằng 
quyền sử 
dụng đất, 
tài sản gắn 
liền với đất 

- Cơ quan đăng ký 
có trách nhiệm giải 
quyết hồ sơ đăng 
ký trong ngày làm 
việc nhận được hồ 
sơ hợp lệ; nếu thời 
điểm nhận hồ sơ 
sau 15 giờ cùng 
ngày thì có thể 
hoàn thành việc 
đăng ký trong 
ngày làm việc tiếp 
theo. Trường hợp 
cơ quan đăng ký 
có lý do chính 
đáng phải kéo dài 
thời gian giải 
quyết hồ sơ đăng 
ký thì thời hạn giải 
quyết hồ sơ không 
quá 03 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ (khoản 1 
Điều 16 Nghị định 
số 99/2022/NĐ-
CP). 
- Trường hợp hồ 
sơ đăng ký đối với 
quyền sử dụng đất, 
tài sản gắn liền với 
đất được nộp 
thông qua Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả 

- Văn 
phòng 
Đăng ký 
đất đai 
Thành phố. 
- Chi 
nhánh Văn 
phòng 
Đăng ký 
đất đai trực 
thuộc Văn 
phòng 
Đăng ký 
đất đai 
Thành phố. 
- Trung 
tâm phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

- Văn 
phòng 
Đăng ký 
đất đai 
Thành phố. 
- Chi 
nhánh Văn 
phòng 
Đăng ký 
đất đai trực 
thuộc Văn 
phòng 
Đăng ký 
đất đai 
Thành phố. 

Theo quy 
định của 
Luật phí 
và lệ phí 
và các văn 
bản quy 
phạm 
pháp luật 
hướng dẫn 
Luật phí 
và lệ phí. 

- Nghị định số 
99/2022/NĐ-CP 
ngày 30/11/2022 
của Chính phủ về 
đăng ký biện pháp 
bảo đảm. 
- Nghị định số 
18/2026/NĐ-CP 
ngày 14/01/2026 
của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số 
nghị định để cắt 
giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính, 
điều kiện kinh 
doanh thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ 
Tư pháp. 
- Quyết định số 
570/QĐ-BTP ngày 
06/02/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ 
tục hành chính 
trong lĩnh vực đăng 
ký biện pháp bảo 
đảm thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ 
Tư pháp. 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính, 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
cấp tỉnh, Ủy ban 
nhân dân xã, 
phường, đặc khu, 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
cấp xã (gọi chung 
là Bộ phận một 
cửa) thì thời hạn 
giải quyết hồ sơ 
được tính từ thời 
điểm Văn phòng 
đăng ký đất đai 
nhận được hồ sơ 
đăng ký hợp lệ. 
- Thời gian không 
tính vào thời hạn 
quy định tại khoản 
1 Điều 16 Nghị 
định số 
99/2022/NĐ-CP 
bao gồm: 
+ Thời gian xảy ra 
sự kiện thiên tai, 
dịch bệnh, hỏa 
hoạn, sự cố hệ 
thống đăng ký trực 
tuyến, hỏng mạng 
lưới điện, mạng 
internet hoặc xảy 
ra sự kiện bất khả 
kháng khác theo 
văn bản hoặc theo 
quyết định của cơ 
quan có thẩm 
quyền dẫn đến cơ 
quan đăng ký 
không thể thực 
hiện được việc 
đăng ký theo thủ 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 195+196/Ngày 15-6-2026 14 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tục và thời hạn quy 
định tại Nghị định 
số 99/2022/NĐ-
CP. 
+ Thời gian cơ 
quan đăng ký thực 
hiện thủ tục quy 
định tại khoản 2 
Điều 35 Nghị định 
số 99/2022/NĐ-
CP. 

2 Đăng ký 
thay đổi 
biện pháp 
bảo đảm 
bằng 
quyền sử 
dụng đất, 
tài sản gắn 
liền với đất 

- Cơ quan đăng ký 
có trách nhiệm giải 
quyết hồ sơ đăng 
ký trong ngày làm 
việc nhận được hồ 
sơ hợp lệ; nếu thời 
điểm nhận hồ sơ 
sau 15 giờ cùng 
ngày thì có thể 
hoàn thành việc 
đăng ký trong 
ngày làm việc tiếp 
theo. Trường hợp 
cơ quan đăng ký 
có lý do chính 
đáng phải kéo dài 
thời gian giải 
quyết hồ sơ đăng 
ký thì thời hạn giải 
quyết hồ sơ không 
quá 03 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ (khoản 1 
Điều 16 Nghị định 
số 99/2022/NĐ-
CP). 
- Trường hợp hồ 
sơ đăng ký đối với 
quyền sử dụng đất, 
tài sản gắn liền với 

- Văn 
phòng 
Đăng ký 
đất đai 
Thành phố. 
- Chi 
nhánh Văn 
phòng 
Đăng ký 
đất đai trực 
thuôc Văn 
phòng 
Đăng ký 
đất đai 
Thành phố. 
- Trung 
tâm phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

- Văn 
phòng 
Đăng ký 
đất đai 
Thành phố. 
- Chi 
nhánh Văn 
phòng 
Đăng ký 
đất đai trực 
thuôc Văn 
phòng 
Đăng ký 
đất đai 
Thành phố. 

Theo quy 
định của 
Luật phí 
và lệ phí 
và các văn 
bản quy 
phạm 
pháp luật 
hướng dẫn 
Luật phí 
và lệ phí. 

- Nghị định số 
99/2022/NĐ-CP 
ngày 30/11/2022 
của Chính phủ về 
đăng ký biện pháp 
bảo đảm. 
- Nghị định số 
18/2026/NĐ-CP 
ngày 14/01/2026 
của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung môt số 
nghị định để cắt 
giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính, 
điều kiện kinh 
doanh thuộc phạm 
vi quản lý của Bô 
Tư pháp. 
- Quyết định số 
570/QĐ-BTP ngày 
06/02/2026 của Bô 
trưởng Bô Tư pháp 
về việc công bố thủ 
tục hành chính 
trong lĩnh vực đăng 
ký biện pháp bảo 
đảm thuôc phạm vi 
chức năng quản lý 
nhà nước của Bô 
Tư pháp. 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

đất được nộp 
thông qua Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả 
kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính, 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
cấp tỉnh, Ủy ban 
nhân dân xã, 
phường, đặc khu, 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
cấp xã (gọi chung 
là Bộ phận một 
cửa) thì thời hạn 
giải quyết hồ sơ 
được tính từ thời 
điểm Văn phòng 
đăng ký đất đai 
nhận được hồ sơ 
đăng ký hợp lệ. 
- Thời gian không 
tính vào thời hạn 
quy định tại khoản 
1 Điều 16 Nghị 
định số 
99/2022/NĐ-CP 
bao gồm: 
+ Thời gian xảy ra 
sự kiện thiên tai, 
dịch bệnh, hỏa 
hoạn, sự cố hệ 
thống đăng ký trực 
tuyến, hỏng mạng 
lưới điện, mạng 
internet hoặc xảy 
ra sự kiện bất khả 
kháng khác theo 
văn bản hoặc theo 
quyết định của cơ 
quan có thẩm 
quyền dẫn đến cơ 
quan đăng ký 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

không thê thực 
hiện được việc 
đăng ký theo thủ 
tục và thời hạn quy 
định tại Nghị định 
số 99/2022/NĐ-
CP. 
+ Thời gian cơ 
quan đăng ký thực 
hiện thủ tục quy 
định tại khoản 2 
Điều 35 Nghị định 
số 99/2022/NĐ-
CP. 

3 Xóa đăng 
ký biện 
pháp bảo 
đảm bằng 
quyền sử 
dụng đất, 
tài sản gắn 
liền với 
đất. 

- Cơ quan đăng ký 
có trách nhiệm giải 
quyết hồ sơ đăng 
ký trong ngày làm 
việc nhận được hồ 
sơ hợp lệ; nếu thời 
điêm nhận hồ sơ 
sau 15 giờ cùng 
ngày thì có thê 
hoàn thành việc 
đăng ký trong 
ngày làm việc tiếp 
theo. Trường hợp 
cơ quan đăng ký 
có lý do chính 
đáng phải kéo dài 
thời gian giải 
quyết hồ sơ đăng 
ký thì thời hạn giải 
quyết hồ sơ không 
quá 03 ngày làm 
việc kê từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ (khoản 1 
Điều 16 Nghị định 
số 99/2022/NĐ-
CP). 
- Trường hợp hồ 

- Văn 
phòng 
Đăng ký 
đất đai 
Thành phố. 
- Chi 
nhánh Văn 
phòng 
Đăng ký 
đất đai trực 
thuộc Văn 
phòng 
Đăng ký 
đất đai 
Thành phố. 
- Trung 
tâm phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

- Văn 
phòng 
Đăng ký 
đất đai 
Thành phố. 
- Chi 
nhánh Văn 
phòng 
Đăng ký 
đất đai trực 
thuộc Văn 
phòng 
Đăng ký 
đất đai 
Thành phố. 

Theo quy 
định của 
Luật phí 
và lệ phí 
và các văn 
bản quy 
phạm 
pháp luật 
hướng dẫn 
Luật phí 
và lệ phí. 

- Nghị định số 
99/2022/NĐ-CP 
ngày 30/11/2022 
của Chính phủ về 
đăng ký biện pháp 
bảo đảm. 
- Nghị định số 
18/2026/NĐ-CP 
ngày 14/01/2026 
của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số 
nghị định đê cắt 
giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính, 
điều kiện kinh 
doanh thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ 
Tư pháp. 
- Quyết định số 
570/QĐ-BTP ngày 
06/02/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ 
tục hành chính 
trong lĩnh vực đăng 
ký biện pháp bảo 
đảm thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

sơ đăng ký đối với 
quyền sử dụng đất, 
tài sản gắn liền với 
đất được nộp 
thông qua Bộ phận 
Tiếp nhận và Trả 
kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính, 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
cấp tỉnh, Ủy ban 
nhân dân xã, 
phường, đặc khu, 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
cấp xã (gọi chung 
là Bộ phận một 
cửa) thì thời hạn 
giải quyết hồ sơ 
được tính từ thời 
điểm Văn phòng 
đăng ký đất đai 
nhận được hồ sơ 
đăng ký hợp lệ. 
- Thời gian không 
tính vào thời hạn 
quy định tại khoản 
1 Điều 16 Nghị 
định số 
99/2022/NĐ-CP 
bao gồm: 
+ Thời gian xảy ra 
sự kiện thiên tai, 
dịch bệnh, hỏa 
hoạn, sự cố hệ 
thống đăng ký trực 
tuyến, hỏng mạng 
lưới điện, mạng 
internet hoặc xảy 
ra sự kiện bất khả 
kháng khác theo 
văn bản hoặc theo 
quyết định của cơ 

nhà nước của Bộ 
Tư pháp. 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

quan có thâm 
quyền dẫn đến cơ 
quan đăng ký 
không thể thực 
hiện được việc 
đăng ký theo thủ 
tục và thời hạn quy 
định tại Nghị định 
số 99/2022/NĐ-
CP. 
+ Thời gian cơ 
quan đăng ký thực 
hiện thủ tục quy 
định tại khoản 2 
Điều 35 Nghị định 
số 99/2022/NĐ-
CP. 

4 Đăng ký 
thông báo 
xử lý tài 
sản bảo 
đảm, đăng 
ký thay 
đổi, xóa 
đăng ký 
thông báo 
xử lý tài 
sản bảo 
đảm là 
quyền sử 
dụng đất, 
tài sản gắn 
liền với đất 

- Cơ quan đăng ký 
có trách nhiệm giải 
quyết hồ sơ đăng 
ký trong ngày làm 
việc nhận được hồ 
sơ hợp lệ; nếu thời 
điểm nhận hồ sơ 
sau 15 giờ cùng 
ngày thì có thể 
hoàn thành việc 
đăng ký trong 
ngày làm việc tiếp 
theo. Trường hợp 
cơ quan đăng ký 
có lý do chính 
đáng phải kéo dài 
thời gian giải 
quyết hồ sơ đăng 
ký thì thời hạn giải 
quyết hồ sơ không 
quá 03 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ (khoản 1 
Điều 16 Nghị định 
số 99/2022/NĐ-

- Văn 
phòng 
Đăng ký 
đất đai 
Thành phố. 
- Chi 
nhánh Văn 
phòng 
Đăng ký 
đất đai trực 
thuộc Văn 
phòng 
Đăng ký 
đất đai 
Thành phố. 
- Trung 
tâm phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm phục 
vụ hành 
chính công 
cấp xã. 

- Văn 
phòng 
Đăng ký 
đất đai 
Thành phố. 
- Chi 
nhánh Văn 
phòng 
Đăng ký 
đất đai trực 
thuộc Văn 
phòng 
Đăng ký 
đất đai 
Thành phố. 

Theo quy 
định của 
Luật phí 
và lệ phí 
và các văn 
bản quy 
phạm 
pháp luật 
hướng dẫn 
Luật phí 
và lệ phí. 

- Nghị định số 
99/2022/NĐ-CP 
ngày 30/11/2022 
của Chính phủ về 
đăng ký biện pháp 
bảo đảm. 
- Nghị định số 
18/2026/NĐ-CP 
ngày 14/01/2026 
của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số 
nghị định để cắt 
giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính, 
điều kiện kinh 
doanh thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ 
Tư pháp. 
- Quyết định số 
570/QĐ-BTP ngày 
06/02/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ 
tục hành chính 
trong lĩnh vực đăng 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

CP). 
- Trường hợp hồ 
sơ đăng ký đối với 
quyền sử dụng đất, 
tài sản gắn liền với 
đất được nôp 
thông qua Bô phận 
Tiếp nhận và Trả 
kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính, 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
cấp tỉnh, Ủy ban 
nhân dân xã, 
phường, đặc khu, 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
cấp xã (gọi chung 
là Bô phận môt 
cửa) thì thời hạn 
giải quyết hồ sơ 
được tính từ thời 
điểm Văn phòng 
đăng ký đất đai 
nhận được hồ sơ 
đăng ký hợp lệ. 
- Thời gian không 
tính vào thời hạn 
quy định tại khoản 
1 Điều 16 Nghị 
định số 
99/2022/NĐ-CP 
bao gồm: 
+ Thời gian xảy ra 
sự kiện thiên tai, 
dịch bệnh, hỏa 
hoạn, sự cố hệ 
thống đăng ký trực 
tuyến, hỏng mạng 
lưới điện, mạng 
internet hoặc xảy 
ra sự kiện bất khả 
kháng khác theo 

ký biện pháp bảo 
đảm thuôc phạm vi 
chức năng quản lý 
nhà nước của Bô 
Tư pháp. 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

văn bản hoặc theo 
quyết định của cơ 
quan có thẩm 
quyền dẫn đến cơ 
quan đăng ký 
không thể thực 
hiện được việc 
đăng ký theo thủ 
tục và thời hạn quy 
định tại Nghị định 
số 99/2022/NĐ-
CP. 
+ Thời gian cơ 
quan đăng ký thực 
hiện thủ tục quy 
định tại khoản 2 
Điều 35 Nghị định 
số 99/2022/NĐ-
CP. 

5 Chuyển 
tiếp đăng 
ký thế 
chấp 
quyền tài 
sản phát 
sinh từ hợp 
đồng mua 
bán nhà ở 
hoặc từ 
hợp đồng 
mua bán 
tài sản 
khác gắn 
liền với đất 

- Cơ quan đăng ký 
có trách nhiệm giải 
quyết hồ sơ đăng 
ký trong ngày làm 
việc nhận được hồ 
sơ hợp lệ; nếu thời 
điểm nhận hồ sơ 
sau 15 giờ cùng 
ngày thì có thể 
hoàn thành việc 
đăng ký trong 
ngày làm việc tiếp 
theo. Trường hợp 
cơ quan đăng ký 
có lý do chính 
đáng phải kéo dài 
thời gian giải 
quyết hồ sơ đăng 
ký thì thời hạn giải 
quyết hồ sơ không 
quá 03 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 
hợp lệ (khoản 1 

- Văn 
phòng 
Đăng ký 
đất đai 
Thành phố. 
- Chi 
nhánh Văn 
phòng 
Đăng ký 
đất đai trực 
thuộc Văn 
phòng 
Đăng ký 
đất đai 
Thành phố. 
- Trung 
tâm phục 
vụ hành 
chính công 
Thành phố. 
- Trung 
tâm phục 
vụ hành 

- Văn 
phòng 
Đăng ký 
đất đai 
Thành phố. 
- Chi 
nhánh Văn 
phòng 
Đăng ký 
đất đai trực 
thuộc Văn 
phòng 
Đăng ký 
đất đai 
Thành phố. 

Theo quy 
định của 
Luật phí 
và lệ phí 
và các văn 
bản quy 
phạm 
pháp luật 
hướng dẫn 
Luật phí 
và lệ phí. 

- Nghị định số 
99/2022/NĐ-CP 
ngày 30/11/2022 
của Chính phủ về 
đăng ký biện pháp 
bảo đảm. 
- Nghị định số 
18/2026/NĐ-CP 
ngày 14/01/2026 
của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số 
nghị định để cắt 
giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính, 
điều kiện kinh 
doanh thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ 
Tư pháp. 
- Quyết định số 
570/QĐ-BTP ngày 
06/02/2026 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp 
về việc công bố thủ 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Điêu 16 Nghị định 
số 99/2022/NĐ-
CP). 
- Trường hợp hồ 
sơ đăng ký đối với 
quyên sử dụng đất, 
tài sản gắn liên với 
đất được nôp 
thông qua Bô phận 
Tiếp nhận và Trả 
kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính, 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
cấp tỉnh, Ủy ban 
nhân dân xã, 
phường, đặc khu, 
Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
cấp xã (gọi chung 
là Bô phận môt 
cửa) thì thời hạn 
giải quyết hồ sơ 
được tính từ thời 
điểm Văn phòng 
đăng ký đất đai 
nhận được hồ sơ 
đăng ký hợp lệ. 
- Thời gian không 
tính vào thời hạn 
quy định tại khoản 
1 Điêu 16 Nghị 
định số 
99/2022/NĐ-CP 
bao gồm: 
+ Thời gian xảy ra 
sự kiện thiên tai, 
dịch bệnh, hỏa 
hoạn, sự cố hệ 
thống đăng ký trực 
tuyến, hỏng mạng 
lưới điện, mạng 
internet hoặc xảy 

chính công 
cấp xã. 

tục hành chính 
trong lĩnh vực đăng 
ký biện pháp bảo 
đảm thuôc phạm vi 
chức năng quản lý 
nhà nước của Bô 
Tư pháp. 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

ra sự kiện bất khả 
kháng khác theo 
văn bản hoăc theo 
quyết định của cơ 
quan có thẩm 
quyền dẫn đến cơ 
quan đăng ký 
không thê thực 
hiện được việc 
đăng ký theo thủ 
tục và thời hạn quy 
định tại Nghị định 
số 99/2022/NĐ-
CP. 
+ Thời gian cơ 
quan đăng ký thực 
hiện thủ tục quy 
định tại khoản 2 
Điều 35 Nghị định 
số 99/2022/NĐ-
CP. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1758/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành quy định về tiêu chuẩn đối tượng chính sách và thủ tục 

tiếp nhận an táng, tiếp nhận lưu tro cốt tại Nghĩa trang Thành phố 
(Nghĩa trang Lạc Cảnh) và Nghĩa trang Chính sách Thành phố 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc 
hội vê việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

Căn cứ Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy số 278-KL/TU ngày 30 tháng 
01 năm 2026 vê việc chủ trương ban hành quy định tiêu chuẩn đối tượng chính 
sách, thủ tục tiếp nhận an táng và tiếp nhận lưu tro cốt tại Nghĩa trang Thành phố 
(Nghĩa trang Lạc Cảnh) và Nghĩa trang Chính sách Thành phố; 

Theo đê nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3831/TTr-SNV ngày 
10 tháng 3 năm 2026 và ý kiến thống nhất của các Thành viên Ủy ban nhân dân 
Thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

Quyết định này quy định về thủ tục và tiêu chuẩn các đối tượng có hồ sơ đang 
được quản lý tại Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời có đăng ký thường trú trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh khi từ trần được tiếp nhận an táng hoặc tiếp nhận lưu 
tro cốt tại Nghĩa trang Thành phố (Nghĩa trang Lạc Cảnh) và Nghĩa trang Chính 
sách Thành phố. 

Điều 2. Tiêu chuẩn đối tượng tiếp nhận an táng và tiếp nhận lưu tro cốt tại 
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các nghĩa trang 

1. Đối tượng an táng tại Nghĩa trang Thành phố (Nghĩa trang Lạc Cảnh), bao 
gồm: 

a) Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước (Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên 
Trung ương Đảng) (đương chức và nghỉ hưu); 

b) Cán bộ Tướng lĩnh Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; Bộ trưởng, Thứ 
trưởng (đương chức và nghỉ hưu); 

c) Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy (đương chức và nghỉ 
hưu); 

d) Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (đương chức và 
nghỉ hưu); 

đ) Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 

e) Vợ liệt sĩ tiêu biểu. 

2. Đối tượng an táng tại Nghĩa trang Chính sách Thành phố, bao gồm các 
đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này và các đối tượng sau đây: 

a) Đảng viên có huy hiệu 60 năm tuổi Đảng trở lên; 

b) Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; 

c) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày 
khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; 

d) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ 
kháng chiến; 

đ) Thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; 

e) Bệnh binh; 

g) Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng; 

h) Thân nhân liệt sĩ (cha, mẹ, vợ/chồng, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ) đang 
hưởng trợ cấp tuất hằng tháng; 

i) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ 
cấp hằng tháng; 

k) Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng 
hằng tháng; 

l) Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng; 
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m) Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc 
tế bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp hằng tháng; 

n) Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm 
nghĩa vụ quốc tế được tặng thưởng Huân chương kháng chiến, Huân chương chiến 
thắng; 

o) Cán bộ hưu trí (có quá trình tham gia bảo hiểm xã hội theo thang bảng 
lương nhà nước đối với nữ từ 15 năm trở lên, đối với nam từ 20 năm trở lên do Bảo 
hiêm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh quản lý); 

p) Cán bộ đương chức có hệ số lương 4,65 đối với nam và 4,32 đối với nữ trở 
lên; 

q) Cán bộ, chiến sĩ đang tại ngũ thuộc Lực lượng vũ trang thuộc các đơn vị của 
Thành phố Hồ Chí Minh và Trung ương đóng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh; 

r) Hội viên Hội Cựu chiến binh. 

3. Đối tượng được cấp tủ lưu tro cốt tại Nghĩa trang Thành phố (Nghĩa trang Lạc 
Cảnh) và Nghĩa trang Chính sách Thành phố gồm các đối tượng được quy định tại 
khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

Điều 3. Trình tự, thủ tục cấp đất an táng tại các nghĩa trang 

1. Tại Nghĩa trang Thành phố (Nghĩa trang Lạc Cảnh) 

a) Các đồng chí (đương chức và nghỉ hưu), bao gồm: lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước (Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng), cán bộ Tướng lĩnh Quân đội 
nhân dân, Công an nhân dân, Bộ trưởng, Thứ trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ 
Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố: 

- Giấy giới thiệu của Đảng ủy cấp xã; 

- Giấy trích lục khai tử (Bản sao). 

b) Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Vợ liệt sĩ tiêu biểu: 

- Giấy giới thiệu của Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp 
xã; 

- Giấy trích lục khai tử (Bản sao). 

2. Tại Nghĩa trang Chính sách Thành phố 

a) Các đồng chí (đương chức và nghỉ hưu), bao gồm: lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước (Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng), cán bộ Tướng lĩnh Quân đội 
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nhân dân, Công an nhân dân, Bộ trưởng, Thứ trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ 
Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố: 

- Giấy giới thiệu của Đảng ủy cấp xã; 

- Giấy trích lục khai tử (Bản sao). 

b) Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Vợ liệt sĩ tiêu biểu: 

- Giấy giới thiệu của Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã; 

- Giấy trích lục khai tử (Bản sao). 

c) Cán bộ diện Thành ủy quản lý và Đảng viên có huy hiệu 60 năm tuổi 
Đảng trở lên: 

- Giấy giới thiệu của Đảng ủy cấp xã; 

- Giấy trích lục khai tử (Bản sao); 

- Bản photo giấy tặng Huy hiệu Đảng. 

d) Đối tượng chính sách có công: 

- Giấy giới thiệu của Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 
quản lý hồ sơ người có công từ trần; 

- Giấy trích lục khai tử (Bản sao). 

đ) Đối tượng cán bộ hưu trí: 

- Giấy giới thiệu của cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi chi trả trợ cấp hằng tháng cho 
cán bộ hưu trí từ trần; 

- Giấy trích lục khai tử (Bản sao); 

- Bản photo một trong các giấy tờ sau: Quyết định nghỉ hưởng chế độ hưu trí 
kèm bản sao quá trình đóng Bảo hiểm xã hội, Thẻ hưu trí, Phiếu lãnh lương hưu, 
Thẻ bảo hiểm y tế. 

e) Đối tượng Hội viên Hội Cựu chiến binh: 

- Giấy giới thiệu của Hội Cựu chiến binh Thành phố; 

- Giấy trích lục khai tử (Bản sao); 

- Thẻ hội viên Hội Cựu chiến binh (Bản sao); 

- Căn cước công dân (Bản sao). 

g) Cán bộ đương chức có hệ số lương 4,65 đối với nam và 4,32 đối với nữ trở 
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- Giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị công tác; 

- Giấy trích lục khai tử (Bản sao); 

- Quyết định lương: Nam hệ số lương từ 4,65 trở lên, Nữ hệ số lương từ 
4,32 trở lên (Bản sao); 

- Căn cước công dân (Bản sao). 

h) Cán bộ chiến sĩ đang tại ngũ thuộc Lực lượng vũ trang thuộc các đơn vị của 
Thành phố Hồ Chí Minh và Trung ương đóng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh: 

- Giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị nơi công tác; 

- Giấy trích lục khai tử (Bản sao); 

- Quyết định lương (Bản sao). 

Điều 4. Trình tự, thủ tục tiếp nhận lưu tro cốt tại nghĩa trang Thành phố 
(Nghĩa trang Lạc Cảnh) và Nghĩa trang Chính sách Thành phố 

1. Các đồng chí (đương chức và nghỉ hưu), bao gồm: lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước (Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng), Cán bộ Tướng lĩnh Quân đội 
nhân dân, Công an nhân dân, Bộ trưởng, Thứ trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ 
Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố: 

- Giấy giới thiệu của Đảng ủy cấp xã; 

- Giấy trích lục khai tử (Bản sao). 

2. Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Vợ liệt sĩ tiêu biểu: 

- Giấy giới thiệu của Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã; 

- Giấy trích lục khai tử (Bản sao). 

3. Cán bộ diện Thành ủy quản lý và Đảng viên có huy hiệu 60 năm tuổi 
Đảng trở lên: 

- Giấy giới thiệu của Đảng ủy cấp xã; 

- Giấy trích lục khai tử (Bản sao); 

- Giấy tặng Huy hiệu Đảng (Bản photo). 

4. Đối tượng chính sách có công: 

- Giấy giới thiệu của Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 
quản lý hồ sơ người có công từ trần; 
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- Giấy trích lục khai tử (Bản sao). 

5. Đối tượng cán bộ hưu trí: 

- Giấy giới thiệu của cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi chi trả trợ cấp hằng tháng cho 
cán bộ hưu trí từ trần; 

- Giấy trích lục khai tử (Bản sao); 

- Bản photo một trong các giấy tờ sau: Quyết định nghỉ hưởng chế độ hưu trí 
kèm bản sao quá trình đóng Bảo hiểm xã hội, Thẻ hưu trí, Phiếu lãnh lương hưu, 
Thẻ bảo hiểm y tế. 

6. Đối tượng Hội viên Hội Cựu chiến binh: 

- Giấy giới thiệu của Hội Cựu chiến binh Thành phố; 

- Giấy trích lục khai tử (Bản sao); 

- Thẻ hội viên Hội Cựu chiến binh (Bản sao); 

- Căn cước công dân (Bản sao). 

7. Cán bộ đương chức có hệ số lương 4,65 đối với nam và 4,32 đối với nữ trở 
lên: 

- Giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị công tác; 

- Giấy trích lục khai tử (Bản sao); 

- Quyết định lương: Nam hệ số lương từ 4,65 trở lên, Nữ hệ số lương từ 4,32 
trở lên (Bản sao); 

- Căn cước công dân (Bản sao). 

8. Cán bộ chiến sĩ đang tại ngũ thuộc Lực lượng vũ trang thuộc các đơn vị của 
Thành phố Hồ Chí Minh và Trung ương đóng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh: 

- Giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị nơi công tác; 

- Giấy trích lục khai tử (Bản sao); 

- Quyết định lương (Bản sao). 

Điều 5. Các trường hợp đặc biệt 

1. Đối với các trường hợp khác do Thường trực Thành ủy trực tiếp chỉ 
đạo được cấp đất huyệt mộ tại các khu đất Nghĩa trang Thành phố (Nghĩa 
trang Lạc Cảnh). 
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2. Đối với các đối tượng diện chính sách có công khác do Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố quyết định cấp đất huyệt mộ tại các khu đất Nghĩa 
trang Chính sách Thành phố. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Bộ Tư lệnh Thành phố, Công an Thành phố, Hội Cựu chiến binh Thành phố, 
Bảo hiểm xã hội Thành phố, các sở, ban, ngành Thành phố, các đơn vị liên quan và 
Đảng ủy, Ủy ban nhân dân cấp xã: kiểm tra, đối chiếu cấp Giấy giới thiệu các đối 
tượng đủ tiêu chuẩn theo quy định đến Ban Quản trang Thành phố. 

2. Ban Quản trang Thành phố chịu trách nhiệm thẩm định và cấp huyệt mộ 
đảm bảo nhanh chóng, chặt chẽ, quy định rõ ràng với từng đối tượng, công bằng, phù 
hợp theo đúng quy định; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, đơn vị 
và cá nhân khi đến liên hệ cấp đất an táng. Hằng tháng, quý, năm có trách nhiệm 
gửi báo cáo kết quả giải quyết cho các đối tượng được an táng hoặc lưu cốt về Sở 
Nội vụ. 

Điều 7. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 8. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ 
trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ 
chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

rri /V T11_ • T~v • A T*l_ r Trân Thị Diệu Thúy 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1837/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Thi, 
tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình sô 2421/TTr-
SGDĐT ngày 25 tháng 3 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 thủ tục hành chính mới 
ban hành lĩnh vực Thi, tuyên sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục 
và Đào tạo. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kê từ ngày Thông tư số 
12/2026/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 3 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo có hiệu lực. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và 
Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Chuyên đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html


CÔNG BÁO TP.HCM/Số 195+196/Ngày 15-6-2026 32 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH Vực THI, 
TUYỂN SINH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1837/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời 
hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực hiện Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Tuyển 
sinh vào 
trường 
phổ thông 
nội trú 

Không 
quy định 
(Theo Kế 

hoạch 
tuyển 
sinh) 

1. Trực tiếp tại: 
- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
Thành phố: 
+ Khu vực I: Số 43 
Nguyễn Văn Bá, 
phường Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực II: Tòa 
nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực III: Số 4 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp 
xã. 
2. Trực tuyến: Trên 
Cổng dịch vụ công 
quốc gia 
https://dichvucong.g 
ov.vn; 
3. Theo Kế hoạch 
tuyển sinh. 

- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: 
Ủy ban nhân 
dân Thành 
phố; 
- Cơ quan 
trực tiếp thực 
hiện: Sở 
Giáo dục và 
Đào tạo; Ủy 
ban nhân dân 
cấp xã; các 
trường phổ 
thông nội 
trú. 

Không - Thông tư số 
12/2026/TT-BGDĐT 
ngày 04 tháng 3 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào 
tạo ban hành Quy 
chế tổ chức và hoạt 
động của trường phổ 
thông nội trú; 
- Quyết định số 
624/QĐ-BGDĐT 
ngày 18 tháng 3 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào 
tạo về việc công bố 
thủ tục hành chính 
mới ban hành lĩnh 
vực thi, tuyển sinh 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1882/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành lĩnh vực Chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình sô 
7788/TTr-SNNMT-VP ngày 26 tháng 3 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 thủ tục hành chính mới 
ban hành lĩnh vực Chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp 
và Môi trường. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp 
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC 
CHĂN NUÔI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện Cơ quan 

thực hiện 
Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Thông báo 
phương án 
chăn nuôi, 
phương án 
quản lý và 
kiểm soát 
nguy cơ rủi 
ro trong 
hoạt động 
chăn nuôi 
bò cạp 

Trong 
thời hạn 
03 ngày 
làm việc 

- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công 
Thành phố: 
+ Khu vực I: Số 43 
Nguyễn Văn Bá, 
phường Thủ Đức, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực II: Tòa 
nhà Trung tâm hành 
chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực III: Số 4 
Nguyễn Tất Thành, 
phường Bà Rịa, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm Phục vụ 
hành chính công cấp 
xã. 

Sở Nông 
nghiệp và 

Moi 
trường 

Không 
quy định 

- Thông tư số 
66/2025/TT-BNNMT 
ngày 21 tháng 11 năm 
2025 của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường 
Quy định về chăn 
nuôi động vật khác 
thuộc Danh mục động 
vật khác được phép 
chăn nuôi và truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm 
chăn nuôi; 
- Quyết định số 
898/QĐ-BNNMT 
ngày 18 tháng 3 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường về việc 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành 
lĩnh vực Chăn nuôi 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1988/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc bãi bỏ Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2014 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy chế 
phối hợp quản lý nhà nước đối với các Khu Công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 
2025; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết sô 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quôc hội 
vê sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

Căn cứ Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp đê tổ chức, hướng dân thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 
vê kiêm tra, rà soát, hệ thông hoá và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 
năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp đê tổ chức, 
hướng dân thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định sô 
79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ vê kiêm tra, rà soát, hệ 
thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 
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Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp 
Thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 3986/TTr-BQL ngày 25 tháng 3 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ quyết định 

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2014 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước 
đối với các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Trưởng ban Ban Quản lý các 
Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh; Thủ trưởng các sở, ban, 
ngành Thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Lộc Hà 



Ký bởi: TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHỐ 
Email: ttttdttp@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN, ỦY 
BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỎ CHÍ MINH CÔNG BÁO TP.HCM/Số 195+196/Ngày 15-6-2026 38 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1990/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về bãi bỏ Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2010 
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thay thế thủ tục 

hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực hộ tịch 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 
2025; Luật sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp đê tổ chức, hướng dân thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 
vê kiêm tra, rà soát, hệ thông hóa văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 
năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp đê tổ chức, 
hướng dân thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định sô 
79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ vê kiêm tra, rà soát, hệ 
thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Tư pháp tại Tờ trình sô 2124/TTr-STP ngày 05 
tháng 3 năm 2026 vê việc ban hành Quyết định bãi bỏ Quyết định sô 42/2010/QĐ-
UBND ngày 13 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phô vê việc thay thế 
thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực hộ tịch. 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 195+196/Ngày 15-6-2026 39 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định 

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2010 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thay thế thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban 
nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực hộ tịch. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, 
ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc khu và các tổ chức, 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Trần Văn Bảy 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2010/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2014 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định mức trợ cấp khó khăn 
cho người ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng thuộc đối tượng 
quy định tại Điều 4 Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000 

của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 
phủ quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp đê tổ chức, hướng dẫn thi hành 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 
phủ vê kiêm tra, rà soát, hệ thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 
tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp đê 
tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị 
định sô 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ vê kiêm tra, rà 
soát, hệ thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Y tế tại Tờ trình sô 3293/TTr-SYT ngày 13 
tháng 3 năm 2026 và ý kiến thông nhất của các thành viên Ủy ban nhân dân 
Thành phô. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định 

Quyết định này bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 10 
tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định 
mức trợ cấp khó khăn cho người ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng 
thuộc đối tượng quy định tại Điều 4, Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 
tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Y 
tế, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
các xã, phường, đặc khu thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức, cá nhân liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2021/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành và được sửa đối, bổ sung trong các lĩnh vực 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Công thương tại Tờ trình sô 3243/TTr-SCT ngày 
30 tháng 3 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 03 thủ tục hành chính mới 
ban hành lĩnh vực Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và 07 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước; Dầu khí thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Công thương. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2026. 

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục: 

- Thứ tự B.34, B.39, C.3, C.4 tại danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 
1271/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương. 

- Thứ tự A.XIII.1 tại danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 2288/QĐ-
UBND ngày 24 tháng 10 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung các lĩnh vực An toàn 
đập, hồ chứa thủy điện; Công nghiệp tiêu dùng; Cụm công nghiệp; Thương mại điện 
tử; Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; Xúc tiến thương mại; Thương mại 
quốc tế; Điện; Xuất nhập khẩu; Lưu thông hàng hóa trong nước; Hóa chất; Kinh 
doanh khí; Công nghiệp nặng; Dầu khí thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Công thương. 

- Thứ tự 2 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Quyết định số 3474/QĐ-UBND 
ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã các lĩnh vực 
Lưu thông hàng hóa trong nước; An toàn đập, hồ chứa thủy điện; Công nghiệp địa 
phương; Công nghiệp tiêu dùng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công 
thương. 

- Thứ tự 5 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 
04 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực Chất lượng sản phẩm hàng hóa; Tài sản kết cấu hạ 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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tầng chợ do nhà nước đầu tư, quản lý; Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Công thương. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Công thương, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ ĐƯỢC SỬA 
ĐỔI, BỔ SUNG TRONG CÁC LĨNH VựC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 

QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2021/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải 
quyết của cấp tỉnh 

T 
T 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm 

1 Cấp Giấy 
phép vận 
chuyển 
hàng hóa 
nguy hiểm 
loại 1 (trừ 
vật liệu nổ 
công 
nghiệp, tiền 
chất thuốc 
nổ), 2, 3, 4, 
9 

- Trường hợp đề 
nghị cấp Giấy phép 
vận chuyển hàng 
hóa nguy hiểm loại 
1, loại 2, loại 3, loại 
4, loại 9 bằng 
phương tiện thủy 
nội địa hoặc phương 
tiện giao thông cơ 
giới đường bộ: 05 
(năm) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ. 
- Trường hợp đề 
nghị cấp Giấy phép 
vận chuyển hàng 
hóa nguy hiểm loại 
1, loại 2, loại 3, loại 
4, loại 9 trên đường 
sắt: 03 (ba) ngày 
làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ hoặc 05 ngày đối 
với trường hợp quy 
định tại điểm c 
Khoản 2 Điều 41 
Nghị định số 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố: 
+ Khu vực 
I: Số 43 
Nguyễn Văn 
Bá, phường 
Thủ Đức, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 
Lợi, phường 
Binh 
Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn Tất 

J
|,

§
|'

:g 
Ủ

n
 

T 

Không - Luật Trật tự, an 
toàn giao thông 
đường bộ ngày 27 
tháng 6 năm 2024; 
- Luật Đường bộ 
ngày 27 tháng 6 
năm 2024; 
- Luật Hóa chất 
ngày 14 tháng 6 
năm 2025; 
- Nghị định 
số 34/2024/NĐ-
CP ngày 31 tháng 
3 năm 2024 của 
Chính phủ Quy 
định Danh mục 
hàng hóa nguy 
hiểm, vận chuyển 
hàng hóa nguy 
hiểm bằng phương 
tiện giao thông cơ 
giới đường bộ và 
phương tiện thủy; 
- Nghị định 
số 161/2024/NĐ-
CP ngày 18 tháng 
12 năm 2024 của 
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T 
T 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

0
 3̂

2
 

q
 

t 
h 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

65/2018/NĐ-CP. Thành, 
phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

Chính phủ quy 
định về Danh mục 
hàng hóa nguy 
hiểm, vận chuyển 
hàng hóa nguy 
hiểm và trình tự, 
thủ tục cấp giấy 
phép, cấp giấy 
chứng nhận hoàn 
thành chương trình 
tập huấn cho người 
lái xe hoặc người 
áp tải vận chuyển 
hàng hóa nguy 
hiểm trên đường 
bộ; 
- Nghị định số 
65/2018/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 5 
năm 2018 quy định 
chi tiết thi hành 
một số điều của 
Luật Đường sắt; 
- Nghị định số 
105/2025/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 
năm 2025 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều và biện pháp 
thi hành Luật 
Phòng cháy, chữa 
cháy và cứu nạn, 
cứu hộ; 
- Thông tư số 
15/2026/TT-BCT 
ngày 25 tháng 3 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Công 
thương sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Thông tư số 

2 Cấp điều 
chỉnh Giấy 
phép vận 
chuyển 
hàng hóa 
nguy hiểm 
loại 1 (trừ 
vật liệu nổ 
công 
nghiệp, tiền 
chất thuốc 
nổ), 2, 3, 4, 
9 

03 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

Thành, 
phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

Chính phủ quy 
định về Danh mục 
hàng hóa nguy 
hiểm, vận chuyển 
hàng hóa nguy 
hiểm và trình tự, 
thủ tục cấp giấy 
phép, cấp giấy 
chứng nhận hoàn 
thành chương trình 
tập huấn cho người 
lái xe hoặc người 
áp tải vận chuyển 
hàng hóa nguy 
hiểm trên đường 
bộ; 
- Nghị định số 
65/2018/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 5 
năm 2018 quy định 
chi tiết thi hành 
một số điều của 
Luật Đường sắt; 
- Nghị định số 
105/2025/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 
năm 2025 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều và biện pháp 
thi hành Luật 
Phòng cháy, chữa 
cháy và cứu nạn, 
cứu hộ; 
- Thông tư số 
15/2026/TT-BCT 
ngày 25 tháng 3 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Công 
thương sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Thông tư số 

3 Cấp lại 
Giấy phép 
vận chuyển 
hàng hóa 
nguy hiểm 
loại 1 (trừ 
vật liệu nổ 
công 
nghiệp, tiền 
chất thuốc 
nổ), 2, 3, 4, 
9 

02 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ. 

Thành, 
phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

Chính phủ quy 
định về Danh mục 
hàng hóa nguy 
hiểm, vận chuyển 
hàng hóa nguy 
hiểm và trình tự, 
thủ tục cấp giấy 
phép, cấp giấy 
chứng nhận hoàn 
thành chương trình 
tập huấn cho người 
lái xe hoặc người 
áp tải vận chuyển 
hàng hóa nguy 
hiểm trên đường 
bộ; 
- Nghị định số 
65/2018/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 5 
năm 2018 quy định 
chi tiết thi hành 
một số điều của 
Luật Đường sắt; 
- Nghị định số 
105/2025/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 
năm 2025 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều và biện pháp 
thi hành Luật 
Phòng cháy, chữa 
cháy và cứu nạn, 
cứu hộ; 
- Thông tư số 
15/2026/TT-BCT 
ngày 25 tháng 3 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Công 
thương sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Thông tư số 
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T 
T 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

q
 

t 
h 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

38/2025/TT-BCT 
của Bộ trưởng Bộ 
Công thương sửa 
đổi, bổ sung một số 
quy định về phân 
cấp thực hiện thủ 
tục hành chính 
trong các lĩnh vực 
thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Công 
thương; 
- Quyết đinh số 
555/QĐ-BCT ngày 
26 tháng 3 năm 
2026 của Bộ 
trưởng Bộ Công 
thương về công bố 
thủ tục hành chính 
mới ban hành và 
được sửa đổi, bổ 
sung thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Công 
thương. 
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B. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền 
giải quyết của cấp tỉnh 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời 
hạn giải 
quyết 

Cơ 
T 
T 

Sô hô sơ 
TTHC 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời 
hạn giải 
quyết 

Địa điêm 
thực hiện 

quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước 

1 1.001338 Cấp Giấy 
phép phân 
phối sản 
phẩm thuốc 
lá 

15 ngày 
làm việc 
kể từ 
ngày 
nhận đủ 
hồ sơ 
hợp lệ 
của 
Thương 
nhân. 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố: 

Sở 
Công 

thương 

Theo 
quy 
định 
của 
pháp 

- Nghị định số 
67/2013/NĐ-CP 
ngày 27 tháng 6 
năm 2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện 
pháp thi hành Luật 
Phòng, chống tác 
hại của thuốc lá về 
kinh doanh thuốc lá; 
- Nghị định số 
106/2017/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 9 
năm 2017 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 
Nghị định số 
67/2013/NĐ-CP 
ngày 27/6/2013 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
và biện pháp thi 
hành Luật Phòng, 
chống tác hại của 
thuốc lá về kinh 
doanh thuốc lá; 
- Nghị định số 
08/2018/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 01 
năm 2018 của Chính 
phủ sửa đổi một số 
Nghị định liên quan 
đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Công 
thương; 

2 1.001323 Cấp sửa 
đổi, bổ sung 
Giấy phép 
phân phối 
sản phẩm 
thuốc lá 

15 ngày 
làm việc 
kể từ 
ngày 
nhận đủ 
hồ sơ 
hợp lệ 
của 
Thương 
nhân. 

+ Khu vực 
I: Số 43 
Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 
Lợi, phường 
Binh 
Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, 
phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

luật về 
phí, lệ 
phí hiện 
hành. 

- Nghị định số 
67/2013/NĐ-CP 
ngày 27 tháng 6 
năm 2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện 
pháp thi hành Luật 
Phòng, chống tác 
hại của thuốc lá về 
kinh doanh thuốc lá; 
- Nghị định số 
106/2017/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 9 
năm 2017 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 
Nghị định số 
67/2013/NĐ-CP 
ngày 27/6/2013 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
và biện pháp thi 
hành Luật Phòng, 
chống tác hại của 
thuốc lá về kinh 
doanh thuốc lá; 
- Nghị định số 
08/2018/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 01 
năm 2018 của Chính 
phủ sửa đổi một số 
Nghị định liên quan 
đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Công 
thương; 

3 2.000598 Cấp lại 
Giấy phép 
phân phối 
sản phẩm 
thuốc lá 

+ Khu vực 
I: Số 43 
Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 
Lợi, phường 
Binh 
Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, 
phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

- Nghị định số 
67/2013/NĐ-CP 
ngày 27 tháng 6 
năm 2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết 
một số điều và biện 
pháp thi hành Luật 
Phòng, chống tác 
hại của thuốc lá về 
kinh doanh thuốc lá; 
- Nghị định số 
106/2017/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 9 
năm 2017 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 
Nghị định số 
67/2013/NĐ-CP 
ngày 27/6/2013 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
và biện pháp thi 
hành Luật Phòng, 
chống tác hại của 
thuốc lá về kinh 
doanh thuốc lá; 
- Nghị định số 
08/2018/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 01 
năm 2018 của Chính 
phủ sửa đổi một số 
Nghị định liên quan 
đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý nhà 
nước của Bộ Công 
thương; 
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T 
T 

Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời 
hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

ũ
s

h
s
 

q
 

t 
h 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Nghị định số 
17/2020/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 02 
năm 2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các 
nghị định liên quan 
đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc 
lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Công 
thương; 
- Thông tư số 
38/2025/TT-BCT 
ngày 19 tháng 6 
năm 2025 của Bộ 
Công thương sửa 
đổi, bổ sung một số 
quy định về phân 
cấp thực hiện thủ 
tục hành chính trong 
các lĩnh vực thuộc 
phạm vi quản lý của 
Bộ Công thương; 
- Thông tư số 
15/2026/TT-BCT 
ngày 25 tháng 3 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Công 
thương sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Thông tư số 
38/2025/TT-BCT 
của Bộ trưởng Bộ 
Công thương sửa 
đổi, bổ sung một số 
quy định về phân 
cấp thực hiện thủ 
tục hành chính trong 
các lĩnh vực thuộc 
phạm vi quản lý của 
Bộ Công thương; 
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Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời 
hạn giải 
quyết 

Cơ 
T 
T 

Sô hô sơ 
TTHC 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời 
hạn giải 
quyết 

Địa điêm 
thực hiện 

quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Quyết định số 
555/QĐ-BCT ngày 
26 tháng 3 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Công thương về 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành 
và được sửa đổi, bổ 
sung thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Công 
thương. 

Lĩnh vực dầu khí 

4 1.013987 Chấp thuận 
các tài liệu 
quản lý an 
toàn đối với 
các công 
trinh dầu 
khí thuộc 
thẩm quyền 
giải quyết 
của Ủy ban 
nhân dân 
cấp tỉnh 

Hai mươi 
lăm (25) 
ngày làm 
việc kể 
từ khi 
nhận 
được hồ 
sơ hợp 
lệ. 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố: 
+ Khu vực 
I: Số 43 
Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 
Lợi, phường 
Binh 
Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, 

Sở 
Công 

thương 

Không - Quyết định số 
04/2015/QĐ-TTg 
ngày 20 tháng 01 
năm 2015 của Thủ 
tướng Chính phủ 
quy định về quản lý 
an toàn trong hoạt 
động dầu khí; 
- Thông tư số 
40/2018/TT-BCT 
ngày 30 tháng 10 
năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Công 
thương quy định về 
xây dựng và nội 
dung các tài liệu 
quản lý an toàn 
trong hoạt động dầu 
khí; 
- Thông tư số 
38/2025/TT-BCT 
ngày 20 tháng 6 
năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Công 
thương sửa đổi, bổ 
sung một số quy 
định về phân cấp 
thực hiện thủ tục 
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T 
T 

Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời 
hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

hành chính trong 
các lĩnh vực thuộc 
phạm vi quản lý của 
Bộ Công thương; 
- Thông tư số 
15/2026/TT-BCT 
ngày 25 tháng 3 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Công 
thương sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Thông tư số 
38/2025/TT-BCT 
của Bộ trưởng Bộ 
Công thương sửa 
đổi, bổ sung một số 
quy định về phân 
cấp thực hiện thủ 
tục hành chính trong 
các lĩnh vực thuộc 
phạm vi quản lý của 
Bộ Công thương; 
- Quyết định số 
555/QĐ-BCT ngày 
26 tháng 3 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Công thương về 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành 
và được sửa đổi, bổ 
sung thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Công 
thương. 
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C. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền 
giải quyết của cấp xã 

TT Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời 
hạn giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước 

1 2.00018 
1 

Cấp Giấy 
bán lẻ sản 
phẩm 
thuốc lá 

15 ngày 
làm việc 
kể từ 
ngày 
nhận đủ 
hồ sơ 
hợp lệ 
của 
Thương 
nhân. 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố: 
+ Khu vực I: 
Số 43 
Nguyễn Văn 
Bá, phường 
Thủ Đức, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 
Lợi, phường 
Bình Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, 
phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

Ủy ban 
nhân 
dân cấp 
xã 

Theo 
quy 
định 
của 
pháp 
luật về 
phí, lệ 
phí hiện 
hành. 

- Nghị định số 
67/2013/NĐ-CP 
ngày 27 tháng 6 
năm 2013 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
và biện pháp thi 
hành Luật Phòng, 
chống tác hại của 
thuốc lá về kinh 
doanh thuốc lá; 
- Nghị định số 
106/2017/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 9 
năm 2017 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của Nghị định số 
67/2013/NĐ-CP 
ngày 27/6/2013 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
và biện pháp thi 
hành Luật Phòng, 
chống tác hại của 
thuốc lá về kinh 
doanh thuốc lá; 
- Nghị định số 
08/2018/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 01 
năm 2018 của 
Chính phủ sửa đổi 
một số Nghị định 
liên quan đến điều 
kiện đầu tư kinh 
doanh thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước 
của Bộ Công 

2 2.00016 
2 

Cấp sửa 
đổi, bổ 
sung Giấy 
bán lẻ sản 
phẩm 
thuốc lá 

15 ngày 
làm việc 
kể từ 
ngày 
nhận đủ 
hồ sơ 
hợp lệ 
của 
Thương 
nhân. 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố: 
+ Khu vực I: 
Số 43 
Nguyễn Văn 
Bá, phường 
Thủ Đức, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 
Lợi, phường 
Bình Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, 
phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

Ủy ban 
nhân 
dân cấp 
xã 

Theo 
quy 
định 
của 
pháp 
luật về 
phí, lệ 
phí hiện 
hành. 

- Nghị định số 
67/2013/NĐ-CP 
ngày 27 tháng 6 
năm 2013 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
và biện pháp thi 
hành Luật Phòng, 
chống tác hại của 
thuốc lá về kinh 
doanh thuốc lá; 
- Nghị định số 
106/2017/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 9 
năm 2017 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của Nghị định số 
67/2013/NĐ-CP 
ngày 27/6/2013 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
và biện pháp thi 
hành Luật Phòng, 
chống tác hại của 
thuốc lá về kinh 
doanh thuốc lá; 
- Nghị định số 
08/2018/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 01 
năm 2018 của 
Chính phủ sửa đổi 
một số Nghị định 
liên quan đến điều 
kiện đầu tư kinh 
doanh thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước 
của Bộ Công 

3 2.00015 
0 

Cấp lại 
Giấy bán 
lẻ sản 
phẩm 
thuốc lá 

15 ngày 
làm việc 
kể từ 
ngày 
nhận đủ 
hồ sơ 
hợp lệ 
của 
Thương 
nhân. 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố: 
+ Khu vực I: 
Số 43 
Nguyễn Văn 
Bá, phường 
Thủ Đức, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 
Lợi, phường 
Bình Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, 
phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp xã. 

Ủy ban 
nhân 
dân cấp 
xã 

Theo 
quy 
định 
của 
pháp 
luật về 
phí, lệ 
phí hiện 
hành. 

- Nghị định số 
67/2013/NĐ-CP 
ngày 27 tháng 6 
năm 2013 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
và biện pháp thi 
hành Luật Phòng, 
chống tác hại của 
thuốc lá về kinh 
doanh thuốc lá; 
- Nghị định số 
106/2017/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 9 
năm 2017 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của Nghị định số 
67/2013/NĐ-CP 
ngày 27/6/2013 của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
và biện pháp thi 
hành Luật Phòng, 
chống tác hại của 
thuốc lá về kinh 
doanh thuốc lá; 
- Nghị định số 
08/2018/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 01 
năm 2018 của 
Chính phủ sửa đổi 
một số Nghị định 
liên quan đến điều 
kiện đầu tư kinh 
doanh thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước 
của Bộ Công 
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TT Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời 
hạn giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

thương; 
- Nghị định số 
17/2020/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 02 
năm 2020 của 
Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều 
của các nghị định 
liên quan đến điều 
kiện đầu tư kinh 
doanh thuộc lĩnh 
vực quản lý nhà 
nước của Bộ Công 
thương; 
- Thông tư số 
38/2025/TT-BCT 
ngày 19 tháng 6 
năm 2025 của Bộ 
Công thương sửa 
đổi, bổ sung một số 
quy định về phân 
cấp thực hiện thủ 
tục hành chính trong 
các lĩnh vực thuộc 
phạm vi quản lý của 
Bộ Công thương; 
- Nghị định số 
139/2025/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 6 
năm 2025 của 
Chính phủ quy định 
về phân định thẩm 
quyền của chính 
quyền địa phương 
02 cấp trong lĩnh 
vực quản lý nhà 
nước của Bộ Công 
thương; 
- Nghị quyết số 
66.7/2025/NQ-CP 
ngày 15/11/2025 
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TT Số hồ sơ 
TTHC 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời 
hạn giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

của Chính phủ quy 
định cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục 
hành chính dựa trên 
dữ liệu; 
- Thông tư số 
15/2026/TT-BCT 
ngày 25/3/2026 của 
Bộ trưởng Bộ Công 
thương sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của Thông tư số 
38/2025/TT-BCT 
của Bộ trưởng Bộ 
Công thương sửa 
đổi, bổ sung một số 
quy định về phân 
cấp thực hiện thủ 
tục hành chính trong 
các lĩnh vực thuộc 
phạm vi quản lý của 
Bộ Công thương; 
- Quyết định số 
555/QĐ-BCT ngày 
26 tháng 3 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Công thương về 
công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành 
và được sửa đổi, bổ 
sung thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Công 
thương. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2049/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc bãi bỏ Quyết định số 298/2003/QĐ-UB ngày 15 tháng 12 năm 2003 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sô 64/2025/QH15, được sửa 
đổi, bổ sung bởi Luật sô 87/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị quyết sô 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quôc hội 
vê việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

Căn cứ Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp đê tổ chức, hướng dân thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 
vê kiêm tra, rà soát, hệ thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 
năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp đê tổ chức, 
hướng dân thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định sô 
79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ vê kiêm tra, rà soát, hệ 
thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đê nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao tại Tờ trình sô 
18/TTr-KCNC ngày 11 tháng 3 năm 2026 và ý kiến của các Thành viên Ủy ban nhân 
dân Thành phô. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định 

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 298/2003/QĐ-UB ngày 15 tháng 12 năm 2003 của 
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ủy quyền cho Ban Quản lý Khu Công 
nghệ cao Thành phố cấp phép đầu tư cho các dự án đầu tư trong nước đầu tư vào Khu 
Công nghệ cao. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám 
đốc Sở Tư pháp, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Thủ trưởng các sở, 
ban, ngành Thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Công Vinh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2072/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

lĩnh vực Mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và The thao 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 4080/TTr-
SVHTT ngày 03 tháng 4 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyêt định này danh mục 02 thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ lĩnh vực Mua bán hàng hóa quốc tê chuyên ngành văn hóa thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html


CÔNG BÁO TP.HCM/Số 195+196/Ngày 15-6-2026 58 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và 
Thể thao, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố và các tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Bị BÃI_ BỎ LĨNH Vực MUA BÁN 
QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH VĂN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 

QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2072/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Mã số 
TTHC 

Tên thủ tục 
hành chính 

Quyết định đã công bố 
danh mục TTHC 

Tên văn bản quy định 
việc bãi bỏ TTHC 

1. 1.014464 Thủ tục cấp giấy 
chứng nhận lưu 
hành tự do (CFS) 
đối với hàng hóa 
xuất khẩu trong 
lĩnh vực báo chí, 
xuất bản. 

Quyết định số 3497/QĐ-
UBND ngày 29 tháng 12 
năm 2025 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố về 
việc công bố danh mục thủ 
tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong một số 
lĩnh vực thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở 
Văn hóa và Thể thao (thứ tự 
A.9). 

Quyết định số 725/QĐ-
BVHTTDL ngày 01 
tháng 4 năm 2026 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về 
việc công bố thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực mua bán 
quốc tế chuyên ngành 
văn hóa thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 

2. 1.014465 Thủ tục sửa đổi, 
bổ sung/cấp lại 
giấy chứng nhận 
lưu hành tự do 
(CFS) đối với 
hàng hóa xuất 
khẩu trong lĩnh 
vực báo chí, xuất 
bản. 

Quyết định số 2902/QĐ-
UBND ngày 25 tháng 11 
năm 2025 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố về 
việc công bố danh mục thủ 
tục hành chính mới ban 
hành lĩnh vực Báo chí, Xuất 
bản thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Văn 
hóa và Thể thao (thứ tự 2). 

Quyết định số 725/QĐ-
BVHTTDL ngày 01 
tháng 4 năm 2026 của 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch về 
việc công bố thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ 
trong lĩnh vực mua bán 
quốc tế chuyên ngành 
văn hóa thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2073/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2026 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

lĩnh vực Chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Tư pháp tại Tờ trình sô 3386/TTr-STP ngày 02 
tháng 4 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 10 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư 
pháp. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục: 

- Thứ tự A.A1.3, A.A1.5, A.A2 tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 
2711/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bị bãi bỏ 
lĩnh vực Chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp. 

- Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 
năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chứng thực thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Tư pháp. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, 
Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, 
BỔ SUNG LĨNH VựC CHỨNG THỰC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 

QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG CHUNG 

T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi 

chú 

1 Cấp bản 
sao từ sổ 
gốc 

Thời hạn thực 
hiện yêu cầu 
chứng thực là 
ngay trong ngày 
cơ quan, tổ chức 
tiếp nhận yêu 
cầu hoặc trong 
ngày làm việc 
tiếp theo nếu tiếp 
nhận yêu cầu sau 
15 giờ. Thời hạn 
được tính từ 
ngày cơ quan, tổ 
chức nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ trực 
tiếp, theo dấu 
bưu điện đến 
hoặc theo thời 
điểm hệ thống 
dịch vụ công ghi 
nhận đã nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 
+ Khu vực 
I: Số 43 
Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 
Lợi, 
phường 
Bình 
Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, 
phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
Phục vụ 

Các cơ 
quan, tổ 
chức lập 
sổ gốc 

Không - Nghị quyết số 
66.7/2025/NQ-CP ngày 
15/11/2025 của Chính 
phủ quy định cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính dựa trên dữ 
liệu; 
- Nghị định số 
18/2026/NĐ-CP ngày 
14/01/2026 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số nghị định để cắt 
giảm, đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, điều 
kiện kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ 
Tư pháp; 
- Nghị định số 
280/2025/NĐ-CP ngày 
27/10/2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị 
định số 23/2015/NĐ-CP 
về cấp bản sao từ sổ 
gốc, chứng thực bản sao 
từ bản chính, chứng 
thực chữ ký và chứng 
thực hợp đồng, giao 
dịch, được sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị định số 
07/2025/NĐ-CP; 
- Nghị định số 
23/2015/NĐ-CP ngày 
16/02/2015 của Chính 
phủ về cấp bản sao từ 
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T Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời han Đia điểm Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ Căn cứ pháp lý Ghi 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính giải quyêt thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện phí Căn cứ pháp lý chú 

hành chính 
công cấp 
xã. 

sổ gốc, chứng thực bản 
sao từ bản chính, chứng 
thực chữ ký và chứng 
thực hợp đồng, giao 
dịch; 
- Thông tư số 
01/2020/TT-BTP ngày 
03/3/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp quy 
định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số 
điều của Nghị định số 
23/2015/NĐ-CP ngày 
16/02/2015 của Chính 
phủ về cấp bản sao từ 
sổ gốc, chứng thực bản 
sao từ bản chính, chứng 
thực chữ ký và chứng 
thực hợp đồng, giao 
dịch; 
- Quyết định số 
858/QĐ-BTP ngày 
27/3/2026 của BỘ 
trưởng Bộ Tư pháp về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực chứng thực thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ 
Tư pháp. 

2 Chứng 
thực chữ 
ký trong 
các giấy 
tờ, văn 
bản (áp 
dụng cho 
cả trường 
hợp 
chứng 
thực 
điểm chỉ 
và 
trường 
hợp 
người 

Thời hạn thực 
hiện yêu cầu 
chứng thực là 
ngay trong ngày 
cơ quan, tổ chức 
tiếp nhận yêu 
cầu hoặc trong 
ngày làm việc 
tiếp theo nếu tiếp 
nhận yêu cầu sau 
15 giờ. Trường 
hợp trả kết quả 
trong ngày làm 
việc tiếp theo 
hoặc phải kéo 
dài thời gian theo 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 
+ Khu vực 
I: Số 43 
Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 

- Ủy ban 
nhân dân 
cấp xã. 
- Tổ 
chức 
hành 
nghề 
công 
chứng. 

10.000 
đồng/trườ 
ng hợp 
(trường 
hợp được 
tính là 
một hoặc 
nhiều chữ 
ký trong 
một giấy 
tờ, văn 
bản). 

- Nghị quyết số 
66.7/2025/NQ-CP ngày 
15/11/2025 của Chính 
phủ quy định cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính dựa trên dữ 
liệu; 
- Nghị định số 
18/2026/NĐ-CP ngày 
14/01/2026 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số nghị định để cắt 
giảm, đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, điều 
kiện kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ 
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T Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời han Đia điểm Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ Căn cứ pháp lý Ghi 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính giải quyêt thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện phí Căn cứ pháp lý chú 

yêu cầu 
chứng 
thực 
không 
ký, 
không 
điểm chỉ 
được) 

thỏa thuận thì 
người tiếp nhận 
hồ sơ phải có 
phiếu hẹn ghi rõ 
thời gian (giờ, 
ngày) trả kết quả 
cho người yêu 
cầu chứng thực. 

hành chính, 
đường Lê 
Lợi, 
phường 
Bình 
Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, 
phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xã. 
- Tổ chức 
hành nghề 
công chứng. 

Tư pháp; 
- Nghị định số 
280/2025/NĐ-CP ngày 
27/10/2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị 
định số 23/2015/NĐ-CP 
về cấp bản sao từ sổ 
gốc, chứng thực bản sao 
từ bản chính, chứng 
thực chữ ký và chứng 
thực hợp đồng, giao 
dịch, được sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị định số 
07/2025/NĐ-CP; 
- Nghị định số 
23/2015/NĐ-CP ngày 
16/02/2015 của Chính 
phủ về cấp bản sao từ 
sổ gốc, chứng thực bản 
sao từ bản chính, chứng 
thực chữ ký và chứng 
thực hợp đồng, giao 
dịch; 
- Thông tư số 
01/2020/TT-BTP ngày 
03/3/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp quy 
định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số 
điều của Nghị định số 
23/2015/NĐ-CP ngày 
16/02/2015 của Chính 
phủ về cấp bản sao từ 
sổ gốc, chứng thực bản 
sao từ bản chính, chứng 
thực chữ ký và chứng 
thực hợp đồng, giao 
dịch; 
- Thông tư số 
226/2016/TT-BTC 
ngày 11/11/2016 của 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng 
phí chứng thực; 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi 

chú 

- Thông tư số 
257/2016/TT-BTC 
ngày 11/11/2016 của 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý, sử dụng 
phí công chứng; phí 
chứng thực; phí thẩm 
định tiêu chuẩn, điều 
kiện hành nghề công 
chứng; phí thẩm định 
điều kiện hoạt động văn 
phòng công chứng; lệ 
phí cấp thẻ công chứng 
viên; 
- Quyết định số 
858/QĐ-BTP ngày 
27/3/2026 của BỘ 
trưởng Bộ Tư pháp về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực chứng thực thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ 
Tư pháp. 

3 Chứng 
thực chữ 
ký người 
dịch mà 
người 
dịch 
không 
phải là 
cộng tác 
viên dịch 
thuật của 
Ủy ban 
nhân dân 
cấp xã, 
tổ chức 
hành 
nghề 
công 
chứng 

Thời hạn thực 
hiện yêu cầu 
chứng thực là 
ngay trong ngày 
cơ quan, tổ chức 
tiếp nhận yêu cầu 
hoặc trong ngày 
làm việc tiếp theo 
nếu tiếp nhận yêu 
cầu sau 15 giờ 
hoặc có thể kéo 
dài hơn theo thỏa 
thuận bằng văn 
bản với người 
yêu cầu chứng 
thực. Trường hợp 
trả kết quả trong 
ngày làm việc 
tiếp theo hoặc 
phải kéo dài thời 
gian theo thỏa 

- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công Thành 
phố. 
+ Khu vực 
I: Số 43 
Nguyễn 
Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực 
II: Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 
Lợi, 
phường 
Bình 

- Ủy ban 
nhân dân 
cấp xã. 
- Tổ 
chức 
hành 
nghề 
công 
chứng. 

10.000 
đồng/trườ 

ng hợp 

- Nghị quyết số 
66.7/2025/NQ-CP ngày 
15/11/2025 của Chính 
phủ quy định cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính dựa trên dữ 
liệu; 
- Nghị định số 
18/2026/NĐ-CP ngày 
14/01/2026 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số nghị định để cắt 
giảm, đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, điều 
kiện kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ 
Tư pháp; 
- Nghị định số 
280/2025/NĐ-CP ngày 
27/10/2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi 

chú 

thuận thì người 
tiếp nhận hồ sơ 
phải có phiếu hẹn 
ghi rõ thời gian 
(giờ, ngày) trả kết 
quả cho người 
yêu cầu chứng 
thực. 

Dương, 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, 
phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 
Minh. 
- Trung tâm 
Phục vụ 
hành chính 
công cấp 
xã. 
- Tổ chức 
hành nghề 
công chứng. 

một số điều của Nghị 
định số 23/2015/NĐ-CP 
về cấp bản sao từ sổ 
gốc, chứng thực bản sao 
từ bản chính, chứng 
thực chữ ký và chứng 
thực hợp đồng, giao 
dịch, được sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị định số 
07/2025/NĐ-CP; 
- Nghị định số 
23/2015/NĐ-CP ngày 
16/02/2015 của Chính 
phủ về cấp bản sao từ 
sổ gốc, chứng thực bản 
sao từ bản chính, chứng 
thực chữ ký và chứng 
thực hợp đồng, giao 
dịch; 
- Thông tư số 
01/2020/TT-BTP ngày 
03/3/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp quy 
định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số 
điều của Nghị định số 
23/2015/NĐ-CP ngày 
16/02/2015 của Chính 
phủ về cấp bản sao từ 
sổ gốc, chứng thực bản 
sao từ bản chính, chứng 
thực chữ ký và chứng 
thực hợp đồng, giao 
dịch; 
- Thông tư số 
226/2016/TT-BTC 
ngày 11/11/2016 của 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng 
phí chứng thực; 
- Thông tư số 
257/2016/TT-BTC 
ngày 11/11/2016 của 
Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi 

chú 

nộp, quản lý, sử dụng 
phí công chứng; phí 
chứng thực; phí thẩm 
định tiêu chuẩn, điều 
kiện hành nghề công 
chứng; phí thẩm định 
điều kiện hoạt động văn 
phòng công chứng; lệ 
phí cấp thẻ công chứng 
viên; 
- Quyết định số 
858/QĐ-BTP ngày 
27/3/2026 của BỘ 
trưởng Bộ Tư pháp về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực chứng thực thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ 
Tư pháp. 
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II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP 
NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ 

T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Chứng 
thực giao 
dịch liên 
quan đến 
tài sản là 
động sản, 
quyền sử 
dụng đất, 
nhà ở 

Không quá 
02 (hai) 
ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 
yêu cầu 
chứng 
thực hoặc 
có thể kéo 
dài hơn 
theo thỏa 
thuận bằng 
văn bản 
với người 
yêu cầu 
chứng 
thực. 
Trường 
hợp kéo 
dài thời 
hạn 
quyết 
người 
nhận hồ sơ 
phải có 
phiếu hẹn 
ghi rõ thời 
gian (giờ, 
ngày) trả 
kết quả 
cho người 
yêu cầu 
chứng 
thực. 

giải 
thì 

tiếp 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công 
Thành 
phố. 
+ Khu vực 
I: Số^ 43 
Nguyễn 
Văn Bá, 
phường 
Thủ Đức, 
Thành 
phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực 
II: Tòa 
nhà Trung 
tâm hành 
chính, 
đường Lê 
Lợi, 
phường 
Bình 
Dương, 
Thành 
phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn 
Tất 
Thành, 
phường 
Bà Rịa, 
Thành 
phố Hồ 
Chí Minh. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 

Ủy ban 
nhân dân 
cấp xã 

50.000 
đồng/giao 

dịch 

- Nghị quyết số 
66.7/2025/NQ-CP ngày 
15/11/2025 của Chính 
phủ quy định cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính dựa trên dữ 
liệu; 
- Nghị định số 
18/2026/NĐ-CP ngày 
14/01/2026 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số nghị định để cắt 
giảm, đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, điều 
kiện kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ 
Tư pháp; 
- Nghị định số 
280/2025/NĐ-CP ngày 
27/10/2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị 
định số 23/2015/NĐ-CP 
về cấp bản sao từ sổ 
gốc, chứng thực bản sao 
từ bản chính, chứng 
thực chữ ký và chứng 
thực hợp đồng, giao 
dịch, được sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị định số 
07/2025/NĐ-CP; 
- Nghị định số 
23/2015/NĐ-CP ngày 
16/02/2015 của Chính 
phủ về cấp bản sao từ sổ 
gốc, chứng thực bản sao 
từ bản chính, chứng 
thực chữ ký và chứng 
thực hợp đồng, giao 
dịch; 
- Thông tư số 
01/2020/TT-BTP ngày 

Đối với tài 
sản là 
quyền sử 
dụng đất, 
nhà ở thực 
hiện theo 
pháp luật 
về công 
chứng và 
quyết định 
chuyển giao 
thẩm quyền 
chứng thực 
giao dịch từ 
Ủy ban 
nhân dân 
cấp xã/Chủ 
tịch Ủy ban 
nhân dân 
cấp xã sang 
tổ chức 
hành nghề 
công chứng 
của cơ quan 
có thẩm 
quyền. 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

chính 
công cấp 
xã. 

03/3/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp quy 
định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều 
của Nghị định số 
23/2015/NĐ-CP ngày 
16/02/2015 của Chính 
phủ về cấp bản sao từ sổ 
gốc, chứng thực bản sao 
từ bản chính, chứng 
thực chữ ký và chứng 
thực hợp đồng, giao 
dịch; 
- Thông tư số 
226/2016/TT-BTC ngày 
11/11/2016 của Bộ Tai 
chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí chứng 
thực; 
- Quyết định số 
858/QĐ-BTP ngày 
27/3/2026 của BỘ 
trưởng Bộ Tư pháp về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực chứng thực thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ 
Tư pháp. 

2 Chứng 
thực di 
chúc 

Không quá 
02 (hai) 
ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 
yêu cầu 
chứng 
thực hoặc 
có thể kéo 
dài hơn 
theo thỏa 
thuận bằng 
văn bản 
với người 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công 
Thành 
phố. 
+ Khu vực 
I: Số 43 
Nguyễn 
Văn Bá, 
phường 
Thủ Đức, 
Thành 
phố Hồ 

Ủy ban 
nhân dân 
cấp xã 

50.000 
đồng/di 

chúc 

- Nghị quyết số 
66.7/2025/NQ-CP ngày 
15/11/2025 của Chính 
phủ quy định cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính dựa trên dữ 
liệu; 
- Nghị định số 
18/2026/NĐ-CP ngày 
14/01/2026 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số nghị định để cắt 
giảm, đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, điều 
kiện kinh doanh thuộc 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

yêu cầu 
chứng 
thực. 
Trường 
hợp kéo 
dài thời 
hạn giải 
quyết thì 
người tiếp 
nhận hồ sơ 
phải có 
phiếu hẹn 
ghi rõ thời 
gian (giờ, 
ngày) trả 
kết quả 
cho người 
yêu cầu 
chứng 
thực. 

Chí Minh. 
+ Khu vực 
II: Tòa 
nhà Trung 
tâm hành 
chính, 
đường Lê 
Lợi, 
phường 
Bình 
Dương, 
Thành 
phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn 
Tất 
Thành, 
phường 
Bà Rịa, 
Thành 
phố Hồ 
Chí Minh. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công cấp 
xã. 

phạm vi quản lý của Bộ 
Tư pháp; 
- Nghị định số 
280/2025/NĐ-CP ngày 
27/10/2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị 
định số 23/2015/NĐ-CP 
về cấp bản sao từ sổ 
gốc, chứng thực bản sao 
từ bản chính, chứng 
thực chữ ký và chứng 
thực hợp đồng, giao 
dịch, được sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị định số 
07/2025/NĐ-CP; 
- Nghị định số 
23/2015/NĐ-CP ngày 
16/02/2015 của Chính 
phủ về cấp bản sao từ sổ 
gốc, chứng thực bản sao 
từ bản chính, chứng 
thực chữ ký và chứng 
thực hợp đồng, giao 
dịch; 
- Thông tư số 
01/2020/TT-BTP ngày 
03/3/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp quy 
định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều 
của Nghị định số 
23/2015/NĐ-CP ngày 
16/02/2015 của Chính 
phủ về cấp bản sao từ sổ 
gốc, chứng thực bản sao 
từ bản chính, chứng 
thực chữ ký và chứng 
thực hợp đồng, giao 
dịch; 
- Thông tư số 
226/2016/TT-BTC ngày 
11/11/2016 của Bộ Tai 
chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

và sử dụng phí chứng 
thực; 
- Quyết định số 
858/QĐ-BTP ngày 
27/3/2026 của Bọ 
trưởng BỌ Tư pháp về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực chứng thực thuộc 
phạm vi quản lý của BỌ 
Tư pháp. 

3 Chứng 
thực văn 
bản từ 
chối nhận 
di sản 

Không quá 
02 (hai) 
ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 
yêu cầu 
chứng 
thực hoặc 
có thể kéo 
dài hơn 
theo thỏa 
thuận bằng 
văn bản 
với người 
yêu cầu 
chứng 
thực. 
Trường 
hợp kéo 
dài thời 
hạn giải 
quyết thì 
người tiếp 
nhận hồ sơ 
phải có 
phiếu hẹn 
ghi rõ thời 
gian (giờ, 
ngày) trả 
kết quả 
cho người 
yêu cầu 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công 
Thành 
phố. 
+ Khu vực 
I: Số 43 
Nguyễn 
Văn Bá, 
phường 
Thủ Đức, 
Thành 
phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực 
II: Tòa 
nhà Trung 
tâm hành 
chính, 
đường Lê 
Lợi, 
phường 
Bình 
Dương, 
Thành 
phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn 
Tất 

Ủy ban 
nhân dân 
cấp xã 

50.000 
đồng/văn 

bản 

- Nghị quyết số 
66.7/2025/NQ-CP ngày 
15/11/2025 của Chính 
phủ quy định cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính dựa trên dữ 
liệu; 
- Nghị định số 
18/2026/NĐ-CP ngày 
14/01/2026 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số nghị định để cắt 
giảm, đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, điều 
kiện kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý của BỌ 
Tư pháp; 
- Nghị định số 
280/2025/NĐ-CP ngày 
27/10/2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị 
định số 23/2015/NĐ-CP 
về cấp bản sao từ sổ 
gốc, chứng thực bản sao 
từ bản chính, chứng 
thực chữ ký và chứng 
thực hợp đồng, giao 
dịch, được sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị định số 
07/2025/NĐ-CP; 
- Nghị định số 
23/2015/NĐ-CP ngày 

Đối với tài 
sản là 
quyền sử 
dụng đất, 
nhà ở thực 
hiện theo 
pháp luật 
về công 
chứng và 
quyết định 
chuyển giao 
thẩm quyền 
chứng thực 
giao dịch từ 
Ủy ban 
nhân dân 
cấp xã/Chủ 
tịch Ủy ban 
nhân dân 
cấp xã sang 
tổ chức 
hành nghề 
công chứng 
của cơ quan 
có thẩm 
quyền. 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

chứng 
thực. 

Thành, 
phường 
Bà Rịa, 
Thành 
phố Hồ 
Chí Minh. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công cấp 
xã. 

16/02/2015 của Chính 
phủ về cấp bản sao từ sổ 
gốc, chứng thực bản sao 
từ bản chính, chứng 
thực chữ ký và chứng 
thực hợp đồng, giao 
dịch; 
- Thông tư số 
01/2020/TT-BTP ngày 
03/3/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp quy 
định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều 
của Nghị định số 
23/2015/NĐ-CP ngày 
16/02/2015 của Chính 
phủ về cấp bản sao từ sổ 
gốc, chứng thực bản sao 
từ bản chính, chứng 
thực chữ ký và chứng 
thực hợp đồng, giao 
dịch; 
- Thông tư số 
226/2016/TT-BTC ngày 
11/11/2016 của Bộ Tai 
chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí chứng 
thực; 
- Quyết định số 
858/QĐ-BTP ngày 
27/3/2026 của BỘ 
trưởng Bộ Tư pháp về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực chứng thực thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ 
Tư pháp. 

4 Chứng 
thực văn 
bản phân 
chia di 
sản mà di 
sản là 

Không quá 
02 (hai) 
ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công 
Thành 

Ủy ban 
nhân dân 
cấp xã 

50.000 
đồng/văn 

bản 

- Nghị quyết số 
66.7/2025/NQ-CP ngày 
15/11/2025 của Chính 
phủ quy định cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính dựa trên dữ 

Đối với tài 
sản là 
quyền sử 
dụng đất, 
nhà ở thực 
hiện theo 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

động sản, 
quyền sử 
dụng đất, 
nhà ở 

yêu cầu 
chứng 
thực hoặc 
có thể kéo 
dài hơn 
theo thỏa 
thuận bằng 
văn bản 
với người 
yêu cầu 
chứng 
thực. 
Trường 
hợp kéo 
dài thời 
hạn giải 
quyết thì 
người tiếp 
nhận hồ sơ 
phải có 
phiếu hẹn 
ghi rõ thời 
gian (giờ, 
ngày) trả 
kết quả 
cho người 
yêu cầu 
chứng 
thực. 

phố. 
+ Khu vực 
I: Số 43 
Nguyễn 
Văn Bá, 
phường 
Thủ Đức, 
Thành 
phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực 
II: Tòa 
nhà Trung 
tâm hành 
chính, 
đường Lê 
Lợi, 
phường 
Bình 
Dương, 
Thành 
phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn 
Tất 
Thành, 
phường 
Bà Rịa, 
Thành 
phố Hồ 
Chí Minh. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công cấp 
xã. 

liệu; 
- Nghị định số 
18/2026/NĐ-CP ngày 
14/01/2026 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số nghị định để cắt 
giảm, đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, điều 
kiện kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ 
Tư pháp; 
- Nghị định số 
280/2025/NĐ-CP ngày 
27/10/2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị 
định số 23/2015/NĐ-CP 
về cấp bản sao từ sổ 
gốc, chứng thực bản sao 
từ bản chính, chứng 
thực chữ ký và chứng 
thực hợp đồng, giao 
dịch, được sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị định số 
07/2025/NĐ-CP; 
- Nghị định số 
23/2015/NĐ-CP ngày 
16/02/2015 của Chính 
phủ về cấp bản sao từ sổ 
gốc, chứng thực bản sao 
từ bản chính, chứng 
thực chữ ký và chứng 
thực hợp đồng, giao 
dịch; 
- Thông tư số 
01/2020/TT-BTP ngày 
03/3/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp quy 
định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều 
của Nghị định số 
23/2015/NĐ-CP ngày 
16/02/2015 của Chính 
phủ về cấp bản sao từ sổ 
gốc, chứng thực bản sao 

pháp luật 
về công 
chứng và 
quyết định 
chuyển giao 
thẩm quyền 
chứng thực 
giao dịch từ 
Ủy ban 
nhân dân 
cấp xã/Chủ 
tịch Ủy ban 
nhân dân 
cấp xã sang 
tổ chức 
hành nghề 
công chứng 
của cơ quan 
có thẩm 
quyền. 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 195+196/Ngày 15-6-2026 74 

T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

từ bản chính, chứng 
thực chữ ký và chứng 
thực hợp đồng, giao 
dịch; 
- Thông tư số 
226/2016/TT-BTC ngày 
11/11/2016 của Bộ Tai 
chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí chứng 
thực; 
- Quyết định số 
858/QĐ-BTP ngày 
27/3/2026 của BỘ 
trưởng Bộ Tư pháp về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực chứng thực thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ 
Tư pháp. 

5 Chứng 
thực việc 
sửa đổi, 
bổ sung, 
hủy bỏ 
giao dịch 

Thời hạn 
thực hiện 
yêu cầu 
chứng 
thực là 
ngay trong 
ngày cơ 
quan, tổ 
chức tiếp 
nhận yêu 
cầu hoặc 
trong ngày 
làm việc 
tiếp theo, 
nếu tiếp 
nhận yêu 
cầu sau 15 
giờ. 
Trường 
hợp trả kết 
quả trong 
ngày làm 
việc tiếp 
theo thì 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công 
Thành 
phố. 
+ Khu vực 
I: Số 43 
Nguyễn 
Văn Bá, 
phường 
Thủ Đức, 
Thành 
phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực 
II: Tòa 
nhà Trung 
tâm hành 
chính, 
đường Lê 
Lợi, 
phường 

Ủy ban 
nhân dân 
cấp xã 

30.000 
đồng/giao 

dịch 

- Nghị quyết số 
66.7/2025/NQ-CP ngày 
15/11/2025 của Chính 
phủ quy định cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính dựa trên dữ 
liệu; 
- Nghị định số 
18/2026/NĐ-CP ngày 
14/01/2026 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số nghị định để cắt 
giảm, đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, điều 
kiện kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ 
Tư pháp; 
- Nghị định số 
280/2025/NĐ-CP ngày 
27/10/2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị 
định số 23/2015/NĐ-CP 
về cấp bản sao từ sổ 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

người tiêp 
nhận hồ sơ 
phải có 
phiêu hẹn 
ghi rõ thời 
gian (giờ, 
ngày) trả 
kêt quả 
cho người 
yêu cầu 
chứng 
thực. 

Bình 
Dương, 
Thành 
phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn 
Tất 
Thành, 
phường 
Bà Rịa, 
Thành 
phố Hồ 
Chí Minh. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công cấp 
xã. 

gốc, chứng thực bản sao 
từ bản chính, chứng 
thực chữ ký và chứng 
thực hợp đồng, giao 
dịch, được sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị định số 
07/2025/NĐ-CP; 
- Nghị định số 
23/2015/NĐ-CP ngày 
16/02/2015 của Chính 
phủ về cấp bản sao từ sổ 
gốc, chứng thực bản sao 
từ bản chính, chứng 
thực chữ ký và chứng 
thực hợp đồng, giao 
dịch; 
- Thông tư số 
01/2020/TT-BTP ngày 
03/3/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp quy 
định chi tiêt và hướng 
dẫn thi hành một số điều 
của Nghị định số 
23/2015/NĐ-CP ngày 
16/02/2015 của Chính 
phủ về cấp bản sao từ sổ 
gốc, chứng thực bản sao 
từ bản chính, chứng 
thực chữ ký và chứng 
thực hợp đồng, giao 
dịch; 
- Thông tư số 
226/2016/TT-BTC ngày 
11/11/2016 của Bộ Tai 
chính quy định mức thu, 
chê độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí chứng 
thực; 
- Quyêt định số 
858/QĐ-BTP ngày 
27/3/2026 của BỘ 
trưởng Bộ Tư pháp về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

vực chứng thực thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ 
Tư pháp. 

6 Sửa lỗi 
sai sót 
trong giao 
dịch 

Thời hạn 
thực hiện 
yêu cầu 
chứng 
thực là 
ngay trong 
ngày cơ 
quan, tổ 
chức tiếp 
nhận yêu 
cầu hoặc 
trong ngày 
làm việc 
tiếp theo, 
nếu tiếp 
nhận yêu 
cầu sau 15 
giờ. 
Trường 
hợp trả kết 
quả trong 
ngày làm 
việc tiếp 
theo thì 
người tiếp 
nhận hồ sơ 
phải có 
phiếu hẹn 
ghi rõ thời 
gian (giờ, 
ngày) trả 
kết quả 
cho người 
yêu cầu 
chứng 
thực. 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công 
Thành 
phố. 
+ Khu vực 
I: Số 43 
Nguyễn 
Văn Bá, 
phường 
Thủ Đức, 
Thành 
phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực 
II: Tòa 
nhà Trung 
tâm hành 
chính, 
đường Lê 
Lợi, 
phường 
Bình 
Dương, 
Thành 
phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn 
Tất 
Thành, 
phường 
Bà Rịa, 
Thành 
phố Hồ 
Chí Minh. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 

Ủy ban 
nhân dân 
cấp xã 

25.000 
đồng/giao 

dịch 

- Nghị quyết số 
66.7/2025/NQ-CP ngày 
15/11/2025 của Chính 
phủ quy định cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính dựa trên dữ 
liệu; 
- Nghị định số 
18/2026/NĐ-CP ngày 
14/01/2026 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số nghị định để cắt 
giảm, đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, điều 
kiện kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ 
Tư pháp; 
- Nghị định số 
280/2025/NĐ-CP ngày 
27/10/2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị 
định số 23/2015/NĐ-CP 
về cấp bản sao từ sổ 
gốc, chứng thực bản sao 
từ bản chính, chứng 
thực chữ ký và chứng 
thực hợp đồng, giao 
dịch, được sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị định số 
07/2025/NĐ-CP; 
- Nghị định số 
23/2015/NĐ-CP ngày 
16/02/2015 của Chính 
phủ về cấp bản sao từ sổ 
gốc, chứng thực bản sao 
từ bản chính, chứng 
thực chữ ký và chứng 
thực hợp đồng, giao 
dịch; 
- Thông tư số 
01/2020/TT-BTP ngày 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

chính 
công cấp 
xã. 

03/3/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp quy 
định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều 
của Nghị định số 
23/2015/NĐ-CP ngày 
16/02/2015 của Chính 
phủ về cấp bản sao từ sổ 
gốc, chứng thực bản sao 
từ bản chính, chứng 
thực chữ ký và chứng 
thực hợp đồng, giao 
dịch; 
- Thông tư số 
226/2016/TT-BTC ngày 
11/11/2016 của Bộ Tai 
chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý 
và sử dụng phí chứng 
thực; 
- Quyết định số 
858/QĐ-BTP ngày 
27/3/2026 của BỘ 
trưởng Bộ Tư pháp về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực chứng thực thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ 
Tư pháp. 

7 Cấp bản 
sao có 
chứng 
thực từ 
bản chính 
giao dịch 
đã được 
chứng 
thực 

Thời hạn 
thực hiện 
yêu cầu 
chứng 
thực là 
ngay trong 
ngày cơ 
quan, tổ 
chức tiếp 
nhận yêu 
cầu hoặc 
trong ngày 
làm việc 
tiếp theo 
nếu tiếp 

- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công 
Thành 
phố. 
+ Khu vực 
I: Số 43 
Nguyễn 
Văn Bá, 
phường 
Thủ Đức, 
Thành 
phố Hồ 

Ủy ban 
nhân dân 
cấp xã 

2.000 
đồng/tran 
g; từ 
trang thứ 
3 trở lên 
thu 1.000 
đồng/tran 
g, tối đa 
thu không 
quá 
200.000 
đồng/bản. 
Trang là 
căn cứ để 
thu phí 

- Nghị quyết số 
66.7/2025/NQ-CP ngày 
15/11/2025 của Chính 
phủ quy định cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính dựa trên dữ 
liệu; 
- Nghị định số 
18/2026/NĐ-CP ngày 
14/01/2026 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số nghị định để cắt 
giảm, đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, điều 
kiện kinh doanh thuộc 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

nhận yêu 
cầu sau 15 
giờ. 
Trường 
hợp trả kết 
quả trong 
ngày làm 
việc tiếp 
theo hoặc 
phải kéo 
dài thời 
gian theo 
thỏa thuận 
thì người 
tiếp nhận 
hồ sơ phải 
có phiếu 
hẹn ghi rõ 
thời gian 
(giờ, 
ngày) trả 
kết quả 
cho người 
yêu cầu 
chứng 
thực. 

Chí Minh. 
+ Khu vực 
II: Tòa 
nhà Trung 
tâm hành 
chính, 
đường Lê 
Lợi, 
phường 
Bình 
Dương, 
Thành 
phố Hồ 
Chí Minh. 
+ Khu vực 
III: Số 4 
Nguyễn 
Tất 
Thành, 
phường 
Bà Rịa, 
Thành 
phố Hồ 
Chí Minh. 
- Trung 
tâm Phục 
vụ hành 
chính 
công cấp 
xã. 

được tính 
theo trang 
của bản 
chính 

phạm vi quản lý của Bộ 
Tư pháp; 
- Nghị định số 
280/2025/NĐ-CP ngày 
27/10/2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị 
định số 23/2015/NĐ-CP 
về cấp bản sao từ sổ 
gốc, chứng thực bản sao 
từ bản chính, chứng 
thực chữ ký và chứng 
thực hợp đồng, giao 
dịch, được sửa đổi, bổ 
sung bởi Nghị định số 
07/2025/NĐ-CP; 
- Nghị định số 
23/2015/NĐ-CP ngày 
16/02/2015 của Chính 
phủ về cấp bản sao từ sổ 
gốc, chứng thực bản sao 
từ bản chính, chứng 
thực chữ ký và chứng 
thực hợp đồng, giao 
dịch; 
- Thông tư số 
01/2020/TT-BTP ngày 
03/3/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp quy 
định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều 
của Nghị định số 
23/2015/NĐ-CP ngày 
16/02/2015 của Chính 
phủ về cấp bản sao từ sổ 
gốc, chứng thực bản sao 
từ bản chính, chứng 
thực chữ ký và chứng 
thực hợp đồng, giao 
dịch; 
- Thông tư số 
226/2016/TT-BTC ngày 
11/11/2016 của Bộ Tai 
chính quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý 
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T 
T 

Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

và sử dụng phí chứng 
thực; 
- Quyết định số 
858/QĐ-BTP ngày 
27/3/2026 của Bọ 
trưởng BỌ Tư pháp về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung trong lĩnh 
vực chứng thực thuộc 
phạm vi quản lý của BỌ 
Tư pháp. 



VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn,phường Sài Gòn 
Điện thoại: (028)38.233.686 
Fax:(028)38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

Website: https://congbao.hochiminhcity.gov.vn 


